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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
                                       


          MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến:  Phương pháp dạy học viết đoạn văn trong văn bản cho hoc sinh Trung học cơ sở.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng trong dạy môn Ngữ văn THCS cấp huyện.
3. Mô tả các giải pháp cũ thường làm:

Một trong các mục tiêu của môn Ngữ văn trong nhà trường THCS là: Hình thành và phát triển cho học sinh “ Năng lực sử dụng Tiếng Việt ” , trong đó là năng lực tạo lập văn bản là chính. Theo hướng dạy học tích hợp nhằm phát triển phẩm chất và năng lực người học hiện nay, mỗi một kế hoạch bài dạy đều phải rèn luyện cho học sinh các năng lực: Đọc – hiểu, viết, nói và nghe. Vì vậy, bắt đầu trong năm học này, thời lượng để dạy học sinh phương pháp dạy học viết không chỉ giới hạn trong phân môn tập làm văn, ở một hoặc hai khối lớp như trước kia nữa, mà ngay cả những tiết dạy đọc- hiểu, dạy Tiếng Việt ở hầu như tất cả các khối lớp đều rèn luyện cho học sinh năng lực viết, đặc biệt là viết đoạn văn. 
Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy giáo viên chưa chú ý nhiều trong khâu rèn cho học sinh phương pháp viết đoạn văn, hoặc có cũng chỉ dừng lại ở một vài tiết xây dựng đoạn văn cụ thể mà thôi. Thậm chí, có những tài liệu học và không ít giáo viên trong những tiết này, chỉ quan tâm đến sản phẩm viết cuối cùng của học sinh mà chưa quan tâm đúng mức tới tiến trình viết của học sinh. 
Ví dụ:

 Bài “ Luyện tập viết đoạn văn chứng minh” (sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập hai, trang 65)  chưa hướng dẫn học sinh các bước cụ thể để tạo lập một đoạn văn chứng minh, bài học được viết với hai nội dung: I. Chuẩn bị ở nhà (mỗi học sinh viết một đoạn văn chứng minh ngắn theo một số các đề cho sẵn), II. Thực hành trên lớp (mỗi học sinh đọc đoạn văn đã chuẩn bị cho các bạn trong tổ nghe và góp ý).

 Bài “ Xây dựng đoạn văn trong văn bản” (sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập một, trang 34), bài học cũng chỉ dừng lại ở các nội dung: I. Thế nào là đoạn văn, II. Từ ngữ chủ đề và câu trong đoạn văn, rồi cho học sinh luyện tập tiến hành nhận diện đoạn văn và viết đoạn văn.

 Bài “ Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm” (sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập một, trang 83), thì cũng chỉ hướng dẫn học viết đoạn văn thể hiện qua bốn bước: Lựa chọn sự việc chính, lựa chọn ngôi kể, xác định thức tự kể, xác định các yêu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn.

Bài: “Viết đoạn văn trình bày luận điểm” (sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập hai, trang 79), thì cũng mới hướng dẫn học sinh chung chung: Tìm hiểu câu chủ đề, vị trí câu chủ đề để xác định cách diễn đạt cho đoạn văn, tìm hiểu về luận điểm và cách lập luận. Sau đó, cho học sinh luyện tập. 
Như vậy, hoạt động thực hành trên lớp viết đoạn văn còn chung chung, mơ hồ hoặc học sinh chỉ đọc đoạn văn nào đó mà các em tìm được. Vì thế, còn khá nhiều học sinh chưa biết cách cụ thể để tạo lập văn bản nói chung và viết đoạn văn nói riêng mà thường sao chép văn bản mẫu một cách máy móc, hoặc có viết thì cũng thường sai quy cách, chưa có sự liên kết rõ ràng, khả năng trình bày, diễn đạt còn nhiều lúng túng,… Dẫn đến kỹ năng viết đoạn văn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học môn Ngữ văn.
Rèn luyện cách viết đoạn văn là điều rất cần thiết để sở hữu kỹ năng viết tốt. Đoạn văn sẽ phân chia khối lượng văn bản lớn thành văn bản nhỏ và khiến người đọc có thể tiếp thu nội dung một cách dễ dàng hơn. Chúng giúp người đọc hiểu rõ lý lẽ của người viết bằng cách hướng sự tập trung của họ vào ý tưởng hoặc mục đích chính. Tuy nhiên, biết cách để viết một đoạn văn hay, có cấu trúc tốt có thể sẽ còn khá khó khăn đối với học sinh. 
Suy nghĩ về vấn đề này, tôi xin chia sẻ cùng đồng nghiệp và các em học sinh cụ thể về “ Phương pháp dạy học viết đoạn văn trong văn bản cho học sinh trung học cơ sở ”, giúp cho học sinh tìm hiểu cách để cải thiện kỹ năng viết đoạn văn trong văn bản của mình tốt hơn – Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc dạy học ngữ văn hiện nay  

4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 15/ 09 /2020 
5. Nội dung:

5.1. Mô tả giải pháp mới hoặc cải tiến:


Đoạn văn là đơn vị tạo lập nên văn bản. Một văn bản tạo thành từ nhiều đoạn văn hoàn chỉnh ghép lại, cùng thống nhất thể hiện một chủ đề chung. Bởi vậy muốn tạo lập văn bản, không thể thiếu kĩ năng viết từng đoạn văn. Tập viết đoạn văn là hết sức quan trọng, là cơ sở để viết bài văn. Mặt khác, không thể viết tốt từng đoạn nếu không xác định chủ đề chung của toàn văn bản, vị trí của đoạn văn trong hệ thống chung. Do đó, trong văn bản các đoạn văn không đồng nhất với nhau. Một bài văn thường có cấu tạo ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Vì thế trong bài văn có ít nhất là ba kiểu đoạn văn (Đoạn mở bài: Phần mở bài thường bao gồm một hay một số đoạn văn. Đoạn văn mở bài có nhiệm vụ giới thiệu vấn đề, dẫn vào nội dung cơ bản của bài văn. Các đoạn thân bài thường trình bày từng nội dung cụ thể làm rõ vấn đề mà phần mở bài đặt ra, các đoạn văn trong phần thân bài có sự liên kết chặt chẽ với nhau và được sắp xếp theo một trật tự nhất định phù hợp với phương thức biểu đạt. Ví dụ, trong văn bản tự sự, các đoạn văn thường được sắp xếp theo trình tự thời gian hoặc sự kiện, trong văn bản nghị luận, các đoạn văn được sắp xếp theo tầm quan trọng của luận điểm, trong văn bản miêu tả, đoạn văn thường trình bày theo thứ tự không gian,… Đoạn kết bài thường tóm tắt nội dung đã triển khai trong phần thân bài, nâng cao, khắc sâu chủ đề ). Đoạn văn có thể triển khai theo nhiều kiểu kết cấu (Kết cấu diễn dịch, quy nạp hoặc phối hợp diễn dịch và quy nạp sẽ có đoạn văn kết cấu Tổng – phân – hợp) đây là một số cách trình bày phổ biến thường dùng khi luyện tập viết đoạn cho học sinh. Tuy nhiên khi đã thành thạo, học sinh có thể viết “phá cách”, không cần quá câu nệ cấu trúc mà quan trọng là có ý đúng, ý hay, ý sáng tạo và biết phát triển ý một cách chặt chẽ, rõ ràng, thuyết phục.
Chuẩn bị viết:
Xác định chủ đề chính của đoạn văn:
Trước khi bắt đầu viết, em cần phải hiểu rõ ý tưởng chính của đoạn văn. Nguyên nhân là vì về cơ bản, đoạn văn là tập hợp các câu văn có liên quan đến chủ đề then chốt. Nếu không có chủ đề rõ ràng, đoạn văn sẽ thiếu trọng tâm và sự thống nhất. Để có thể xác định chủ đề chính xác, học sinh tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: Vấn đề được đặt ra cho mình là gì? Nếu viết một đoạn văn để hỏi đáp hoặc trả lời một vấn đề cụ thể nào đó, ví dụ như “ Em quyết định quyên góp tiền cho từ thiện. Em sẽ lựa chọn tổ chức từ thiện nào và tại sao?", hoặc “ Mô tả ngày tuyệt vời nhất trong tuần của bạn”, em sẽ cần phải suy nghĩ cẩn thận về chúng và bảo đảm rằng em trực tiếp đề cập đến chúng, thay vì đi lạc khỏi chủ đề. Ý tưởng hoặc vấn đề chủ đạo mà mình cần giải quyết là gì? Em nên suy nghĩ về chủ đề được đề ra cho em hoặc chủ đề mà em muốn viết và cân nhắc ý tưởng hoặc vấn đề có liên quan đến nó. Vì đoạn văn thường khá ngắn, em cần phải tập trung vào ý chính và không nên lạc đề. Mình viết cho ai? Em cần phải suy nghĩ về người đọc mà em dự kiến dành đoạn văn hoặc bài văn này cho họ. Trình độ của họ như thế nào? Họ có quen thuộc với chủ đề trước mắt, hay là họ đòi hỏi phải có thêm nhiều câu văn giải thích hơn?

Tìm thông tin và ý tưởng có liên quan đến chủ đề:

Một khi, em đã biết rõ vấn đề mà em muốn đề cập trong đoạn văn của mình, em có thể bắt đầu sắp xếp suy nghĩ bằng cách viết chúng vào sổ tay. Em không cần thiết phải viết nên câu văn hoàn chỉnh, chỉ cần viết ra một số từ hoặc cụm từ then chốt. Một khi mọi thứ đã được trình bày trên giấy, em sẽ có thể xác định rõ yếu tố quan trọng mà em cần phải thêm vào đoạn văn của mình, cũng như nhận thức rõ về thông tin không cần thiết. Tại thời điểm này, có lẽ em sẽ phát hiện một số lỗ hổng trong kiến thức của bản thân và nhận ra rằng em cần phải tìm kiếm một vài dữ liệu và số liệu thực tế để hỗ trợ cho lý lẽ của mình.

Xác định cấu trúc mà em muốn sử dụng cho đoạn văn của mình. 
Bây giờ thì mọi suy nghĩ, ý tưởng, dữ liệu và số liệu thực tế đều đã được phơi bày trước mặt em, em nên bắt đầu suy nghĩ về cấu trúc mà em sẽ sử dụng cho đoạn văn. Cân nhắc từng vấn đề mà em muốn đề cập và cố gắng sắp xếp chúng theo thứ tự phù hợp – biện pháp này, sẽ giúp đoạn văn của em trở nên mạch lạc và dễ đọc hơn. Em cũng có thể sắp xếp theo thứ tự thời gian, hoặc viết thông tin quan trọng nhất trước tiên, hoặc chỉ cần biến đoạn văn trở nên dễ dàng và thú vị hơn để đọc . Mọi thứ đều tùy thuộc vào chủ đề và phong cách của đoạn văn mà em muốn viết. 
Một khi em đã quyết định thứ tự cụ thể, em có thể viết lại vấn đề dựa trên cấu trúc mới này – hành động này sẽ giúp quá trình viết lách diễn ra nhanh hơn và trở nên dễ hiểu hơn.

Hướng dẫn học sinh phân tích đoạn văn mẫu: 
Giáo viên nên tổ chức cho các em phân tích cấu trúc, đặc điểm của một đoạn văn gắn với phương thức biểu đạt. Từ đó, để các em từng bước học tập mẫu để tạo lập văn bản.

Ví dụ, với học sinh lớp 7 trong bài “ Luyện tập viết đoạn văn chứng minh” , hay với học sinh lớp 8 trong các bài “Xây dựng đoạn văn trong văn bản”, “ Viết đoạn văn trình bày luận điểm” và “Luyện tập xây dựng xây và trình bày luận điểm” giáo viên có thể thiết kế phiếu học tập để gợi ý học sinh phân tích đoạn như sau:

	                                             PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
    Đọc đoạn được trích từ bài văn: Sách là người bạn lớn dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

    Sách không chỉ là người bạn hiền mà còn là một người bạn lớn của chúng ta. Bởi sách là kho tàng lưu giữ khối kiến thức khổng lồ của nhân loại được tích luỹ qua mấy ngàn năm. Sách là chìa khoá vàng mở cửa toà lâu đài tri thức tráng lệ chứa đựng vô vàn điều kì diệu. Đúng như Macxim Gorki đã từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Thật vậy, sách bao giờ cũng đem đến cho ta nhiều điều mới mẻ. Sách có nhiều loại, nhiều đề tài khác nhau, phản ánh nhiều lĩnh vực phong phú, đa dạng. Đến với sách, chúng ta không chỉ biết được những việc đang xảy ra, những sự kiện của thời nay mà ta còn biết được những việc đã xảy ra từ thời xa xưa hoặc những vấn đề ở trên cung trăng hay tận sâu dưới đáy đại dương. Xem truyện cổ tích, ta biết được cuộc sống, ước mơ của cha ông thuở trước. Đọc sách lịch sử, ta hình dung được những trận chiến ác liệt, những thời kì vàng son rực rỡ của các triều đại. Sách giới thiệu với ta những kinh nghiệm, những thành tựu về khoa học, nông nghiệp, công nghiệp… Sách còn là người hướng dẫn viên năng động đưa ta đến những danh lam thắng cảnh, những kì quan trên thế giới…
     (Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
a) Chủ đề của đoạn văn trên là gì? Tìm câu chứa chủ đề của đoạn văn?
b) Tìm các dẫn chứng trong đoạn văn chứng minh cho ý: “Sách là chìa khóa vàng mở cửa tòa lâu đài trí thức tráng lệ”?
c) Trong đoạn văn, sách được so sánh với những hình ảnh nào? Nêu tác dụng của việc so sánh đó?

d) Nội dung đoạn văn được trình bày theo cách trình bày nào?


	                                        PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

          Đọc đoạn văn được trích từ bài diễn thuyết của cô bé 12 tuổi Sevem Cullis Suzuki tại hội nghị thượng đỉnh Trái đất được tổ chức tại thành phố Riode Janelro 
(Brazil),  năm 2012 dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
         “Tôi đến đây không có mục đích nào khác ngoài việc đấu tranh cho tương lai của chính mình... Tôi đến đây lên tiếng cho các thế hệ mai sau, lên tiếng cho những trẻ em đang chết đói trên khắp thế giới mà tiếng khóc cầu cứu không ai nghe thấy, lên tiếng cho muôn vàn động vật đang chết dần trên trái đất này vì chẳng còn nơi sinh sống. Giờ tôi sợ phải bước đi dưới ánh mặt trời vì những lỗ thủng trên tầng ozôn. Tôi sợ phải thở vì không biết không khí đang chứa những hóa chất nào. Ngày ngày, chúng ta đều nghe những tin về việc các loài động thực vật đang dần tuyệt chủng rồi biến mất mãi mãi. Tôi đã luôn mơ về những đàn thú hoang dã đông đúc, về những cánh rừng rậm và rừng mưa nhiệt đới đầy các loài chim và bướm. Nhưng tôi tự hỏi, liệu con cái chúng tôi còn có cơ hội được nhìn thấy chúng nữa không?
Hồi bằng tuổi tôi, các vị có phải lo lắng vì những điều này không? Mọi chuyện đang diễn ra rành rành trước mắt, nhưng các vị lại hành động như thể chúng ta vẫn còn thừa thời gian và các biện pháp hữu hiệu.”
a) Chủ đề của đoạn văn trên là gì?

b) Tìm các luận cứ trong bài viết để hoàn thiện sơ đồ sau:
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    c) Bài diễn thuyết của cô bé Suzuki được đánh giá là “ khiến cả thế giới chết lặng” . Theo em, đoạn văn trên lay động cảm xúc của người đọc nhờ cách lập luận và các yêu tố ngôn ngữ nào?
* Gợi ý:

- Cách đưa dẫn chứng độc đáo:…………………………………………………….
- Cách dùng câu:…………………………………………………………………….
- Cách dùng từ ngữ bộc lộ cảm xúc:…………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Học sinh trao đổi theo nhóm và trình bày kết quả:

- Giáo viên cùng học sinh phân tích đoạn văn:

a) Chủ đề của đoạn văn là: Sự lo lắng đến đau đớn của một cô bé khi trái đất chẳng còn nơi để con người và các loài động vật sinh sống.

b)  Chủ đề của đoạn văn được triển khai các luận cứ như sau:
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c) Đoạn văn không chỉ tác động đến lí trí con người mà còn lay động cảm xúc nơi người đọc:
- Cách đưa dẫn chứng rất độc đáo: Trong bài diễn thuyết cô bé không chỉ đưa ra những bằng chứng xác thực như: Lỗ thủng trên tầng ozon, bầu không khí con người đang thở đầy hóa chất, các loài động thực vật đang dần biến mất… Mà người viết còn đưa vào đây câu chuyện cá nhân của mình ( những lần đi câu cá cùng bố của mình, giấc mơ được đi giữa thiên nhiên,…)

- Cuối đoạn văn dùng nhiều câu hỏi tu từ để thức tỉnh người nghe, người đọc.

- Trong đoạn văn có một số từ ngữ trực tiếp biểu lộ cảm xúc của người viết: Tôi sợ, tôi luôn mơ,..

- Giáo viên lưu ý cho học sinh khi viết đoạn văn: 

+ Đoạn văn không tồn tại độc lập riêng biệt, mà chỉ là một bộ phận của bài văn.

+ Vì vậy, khi viết một đoạn văn, cần hình dung đoạn văn đó nằm ở vị trí nào của bài văn.

+ Cần có câu chủ đề nêu rõ luận điểm của đoạn văn. Các ý câu khác làm sáng tỏ luận điểm.

+ Các lí lẽ, dẫn chứng phải được sắp xếp hợp lí để quá trình lập luận được thực sự rõ ràng, mạch lạc.


      Từ việc phân tích mẫu, giáo viên giúp các em nắm được đặc trưng của đoạn văn nói chung và đoạn văn nghị luận nói riêng. Một đoạn văn, bài văn hay cần tác động đến cả lí trí và cảm xúc của người đọc. Tác động đến lí trí người đọc bằng những bằng chứng, sự thật, kết quả nghiên cứu – khảo sát, những lời trích dẫn trực tiếp, câu chuyện. Tác động đến cảm xúc bằng cách diễn đạt, khơi gợi ý thức, trách nhiệm của người đọc hay bằng những câu chuyện cảm động. Vì thế, học sinh sẽ không chỉ biết cách viết đoạn văn đúng mà còn hiểu được cách viết đoạn văn hay, hấp dẫn, có thể lay động cảm xúc người đọc để người đọc đồng tình với quan điểm của mình.
Hướng dẫn học sinh thực hành viết đoạn văn: 
Ví dụ: Sau khi học bài “ Thông tin về ngày Trái đất năm 2000” – Ngữ văn 8, tập 1, trang 105, trong các tiết xây dựng đoạn văn, trình bày đoạn văn theo luận điểm,… Ngoài những bài tập sách giáo khoa, giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm bài tập sau (có thể cho các em viết ở nhà đến lớp trình bày)
Bài tập: Em hãy viết đoạn văn để tuyên truyền và kêu gọi mọi người hưởng ứng thông điệp của ngày Trái đất năm 2018: “ Nói không với rác thải nhựa” .
Giáo viên hướng dẫn học sinh theo các bước:

Bước 1: Hướng dẫn học sinh xác định nhiệm vụ, mục đích và người đọc.

Trước khi tạo lập một văn bản em luôn cần đặt ra các câu hỏi: Đoạn văn viết về vấn đề gì? Người đọc là ai? Đoạn văn viết ra nhằm mục đích gì? 

Sau khi học sinh trả lời giáo viên tổng kết: Đề bài yêu cầu nhiệm vụ (viết một đoạn văn kêu gọi mọi người hưởng ứng thông điệp của Ngày Trái đất năm 2018: “ Nói không với rác thải nhựa” ). Trong đề bài, thông tin về người đọc đoạn văn thể hiện ở cụm từ: “ Tuyên truyền và kêu gọi mọi người”. Vì thế người đọc ở đây không chỉ là giáo viên – Người chấm bài mà còn là những bạn đọc thông thường khác. Mục đích của đoạn văn là thuyết phục mọi người đồng tình với mình về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và truyền cảm hứng cho họ, tham gia hưởng ứng “ Nói không với rác thải nhựa.” 
Bước 2: Hướng dẫn Học sinh viết câu chủ đề của đoạn.
Xác định ý chính của đoạn văn mỗi một đoạn văn thường có một ý chính ( ý khái quát toàn đoạn) được diễn đạt bằng một câu chủ đề. Vị trí câu chủ đề có thể nằm ở đầu đoạn, giữa đoạn hoặc cuối đoạn. Nhưng cũng có khi ý chính không được diễn đạt trực tiếp thành câu văn trong đoạn: Phát triển ý chính cụ thể, các câu văn trong đoạn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức để cùng triển khai chủ đề của đoạn văn. 

 
Câu chủ đề của đoạn văn nêu luận điểm. Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của người viết về một vấn đề được diễn đạt sáng tỏ. Luận điểm là linh hồn của bài văn nghị luận. Thông thường câu văn đầu tiên của đoạn văn phải là câu chủ đề. Câu chủ đề là dòng giới thiệu về ý tưởng và luận điểm chính của đoạn văn. Nó cần phải chứa thông tin quan trọng và phù hợp nhất mà em muốn nêu lên về chủ đề, và từ đó, tóm tắt toàn bộ đoạn văn của em. Mỗi câu văn mà em viết cần phải hỗ trợ cho câu chủ đề và cung cấp thêm thông tin cũng như bàn luận thêm về vấn đề hoặc ý tưởng mà nó đề cập. Nếu bất kỳ một câu văn nào không thể liên hệ trực tiếp với câu chủ đề, em không nên thêm chúng vào đoạn văn. Nhà văn giàu kinh nghiệm có thể thêm câu chủ đề vào bất kỳ một vị trí nào trong đoạn văn; nó không nhất thiết phải nằm tại dòng đầu tiên. Tuy nhiên, với các em chưa quen với việc viết đoạn văn nên viết câu chủ đề ở dòng đầu tiên, vì nó sẽ hướng dẫn em trong suốt quá trình viết. Câu chủ đề của em không nên quá rộng hoặc quá hẹp. Nếu câu chủ đề quá rộng, em sẽ không thể thể hiện đầy đủ ý tưởng của mình trong đoạn văn. Nếu nó quá hẹp, em sẽ không có đủ thông tin để bàn luận. Giáo viên đưa ra công thức viết câu chủ đề, phải bao gồm hai nội dung: Vấn đề được bàn bạc và quan điểm của người viết.


Ví dụ viết câu chủ đề cho đoạn văn ở bài tập trên:
	    Vấn đề

( Rác thải nhựa)


	       Quan điểm

( Nói không với rác thải nhựa)


	      Câu chủ đề

Trái đất của chúng ta đang đứng trước nguy cơ là hành tinh của rác thải nhựa.


+                                                                                                                                             =
Bước 3: Thêm vào chi tiết hỗ trợ. 
Một khi, em đã hoàn thành và hài lòng với câu chủ đề của mình, em có thể bắt đầu viết thêm mọi câu văn khác vào đoạn văn. Đây chính là thời điểm mà ghi chú cụ thể, có cấu trúc rõ ràng của em bắt đầu phát huy tính hiệu quả. Em nên nhớ duy trì sự mạch lạc cho đoạn văn, có nghĩa là khiến nó trở nên dễ đọc và dễ hiểu, đồng thời, mỗi câu văn phải liên kết với nhau và mọi thứ cần phải trở nên trôi chảy. Để đạt được điều này, em nên cố gắng viết câu văn đơn giản, rõ ràng và có thể bộc lộ chính xác điều mà em muốn nói. Sử dụng từ ngữ chuyển tiếp như là cầu nối để liên kết giữa hai câu văn. Từ ngữ chuyển tiếp sẽ giúp em so sánh và đối chiếu câu văn, cho thấy trình tự, nguyên nhân và kết quả, nhấn mạnh ý tưởng quan trọng, và di chuyển một cách suôn sẻ từ câu văn này sang câu văn khác. Từ chuyển tiếp bao gồm: “hơn nữa", "thật ra" và "ngoài ra", em cũng có thể sử dụng từ ngữ chuyển tiếp theo thứ tự thời gian, ví dụ như "thứ nhất", "thứ hai" và "thứ ba". Câu văn hỗ trợ là yếu tố quan trọng của đoạn văn. Vì vậy, em cần phải sử dụng chúng để cung cấp thêm nhiều bằng chứng nhằm hỗ trợ cho câu chủ đề. Tùy thuộc vào chủ đề, em có thể dùng dữ liệu thực tế, số liệu, thống kê và ví dụ hoặc em có thể thêm vào một vài câu chuyện, giai thoại và lời trích dẫn. Em có thể sử dụng bất kỳ một yếu tố nào miễn là chúng phù hợp.Về độ dài, thông thường, ba đến năm câu văn là đủ để nêu lên điểm chính cũng như thông tin hỗ trợ đầy đủ cho câu chủ đề, nhưng điều này sẽ phụ thuộc khá nhiều vào chủ đề và độ dài của đoạn văn mà em đang viết. Không có bất kỳ một quy định cụ thể nào về độ dài của đoạn văn. Em có thể viết đoạn văn dài như em muốn miễn là nó bao gồm đầy đủ ý chính. Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm các lí lẽ và dẫn chứng: Đoạn văn nghị luận trên cần có các dẫn chứng thuyết phục, dẫn chứng có thể là: Ví dụ, số liệu, lời trích dẫn,…Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh có thể sử dụng một vài nguồn để tìm dẫn chứng: Sử dụng một vài trang web nhưng phải chắc chắn là những trang web tin cậy như trang web của các trường đại học, các tờ báo và tạp chí uy tín hoặc tài liệu tham khảo khác trên mạng. Tìm kiếm sách báo tập chí và từ điển để tìm ví dụ và các số liệu. Liên hệ với các chuyên gia để tìm tài liệu và góp ý,…
Học sinh sử dụng sơ đồ tư duy hoặc bảng biểu để tìm dẫn chứng cho bài viết. Ví dụ bảng tìm dẫn chứng cho đề bài viết đoạn văn trên như sau:

	
	Tác hại của rác thải nhựa tới môi trường.

	
	Dẫn chứng

	Thực trạng rác thải nhựa trên trái đất
	- Trích lại lời của chuyên gia: Theo các nhà khoa học, với tốc độ sản xuất và tiêu dùng nhựa như hiện nay, khối lượng nhựa dưới biển sẽ vượt khối lượng cả năm 2050.

- Số liệu: Các chuyên gia ước tính, con người đến nay sản xuất khoảng 8,3 tỉ tấn nhựa, 6,3 tỉ tấn đã trở thành phế thải. 79% trong số đó nằm ở các bãi rác hoặc ngoài môi trường tự nhiên.
- Ví dụ: Có 20.000 chai nhựa được bán ra mỗi giây. Chai nhựa là một yếu tố chính gây ra tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Năm 2016 có khoảng 480 tỉ chai nhựa được bán ra trên toàn thế giới.

	Tác hại của rác thải nhựa.
	Ví dụ: Rác thải nhựa phải mất hàng trăm năm để có thể phân hủy      nhựa trở thành mối nguy lớn cho môi trường.      

	Hành động của con người
	Ngừng xả rác, sử dụng túi mua sắm có thể tái sử dụng, ngừng sử dụng chai nhựa, cốc và ống hút một lần,…


 Bước 4: Hướng dẫn học sinh viết câu kết đoạn:
 Câu kết đoạn sẽ liên kết mọi vấn đề với nhau. Một câu kết tốt sẽ củng cố ý tưởng được nêu trong câu chủ đề, nhưng đồng thời, nó cũng phải kèm theo mọi bằng chứng hoặc lý lẽ chứa đựng trong câu văn hỗ trợ của em. Câu kết đoạn cần phải xóa tan mọi nghi ngờ của người đọc về tính chính xác và tính hợp lý của toàn bộ đoạn văn. Không nên chỉ viết lại câu chủ đề. Câu kết cần phải nhìn nhận quá trình thảo luận trước đó và nhắc nhở người đọc về sự hợp lý của nó. Ví dụ, trong đoạn văn về chủ đề "Nói không với rác thải nhựa.". Câu kết sẽ là kết thúc bằng câu văn kêu gọi hành động, truyền cảm hứng : “Chúng ta hãy cùng tay bảo vệ môi trường, hãy nói không với các loại rác thải nhựa”. 
Hoàn thành đoạn văn trong văn bản:

Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thực hành viết bài ở trên lớp hoặc ở nhà. Hoạt động thực hành được tổ chức theo hoạt động cá nhân hay theo nhóm. Hoạt động viết bài có thể luyện tập theo từng bước với những mức độ khác nhau. Giáo viên nên thiết kế các loại bài tập khác nhau để học sinh được thực hành luyện tập từng kĩ năng viết bài ( Bài tập yêu cầu học sinh diễn đạt một luận đề, luận điểm thành câu văn hoàn chỉnh. Bài tập phát triển luận điểm thành một đoạn văn theo kiểu kết cấu nhất định: Diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, song hành. Bài tập viết đoạn mở bài, kết bài. Bài tập viết từng đoạn văn trong phần thân bài. Bài tập liên kết các câu trong đoạn văn và liên kết các đoạn trong bài văn)

Mặt khác để học sinh phát triển năng lực viết của mình, còn phải rèn cho các em cách diễn đạt đúng, phù hợp và đạt hiệu quả. Mỗi kiểu loại đoạn văn trong văn bản có những đặc trưng riêng về ngôn ngữ. Giáo viên cần hướng dẫn xây dựng các bài tập cụ thể để học sinh cân nhắc, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với từng kiểu đoạn văn theo từng kiểu văn bản cần tạo lập. Chẳng hạn, với văn bản miêu tả về mặt từ loại học sinh cần huy động nhiều tính từ, cụm tính từ, về mặt cấu tạo từ, học sinh cần huy động nhiều từ láy để đối tượng được miêu tả hiện lên sinh động. Với bài văn tự sự, học sinh cần huy động các động từ, cụm động từ để kể lại chuỗi sự việc, Với văn nghị luận, cần kết hợp linh hoạt các loại câu (câu khẳng định, câu phủ định, đặc biệt là câu hỏi tu từ) để đoạn văn, bài văn vừa tác động đến lí trí vừa lay động cảm xúc của người đọc. Với văn bản thuyết minh, cần quan tâm đến các con số, cách trích dẫn ý kiến của chuyên gia hay kết quả nghiên cứu để thuyết phục người đọc.

Giáo viên hướng dẫn học sinh chỉnh sửa và đánh giá đoạn văn:


 Chỉnh sửa và đánh giá cũng là một quá trình tạo lập văn bản. không thể phủ nhận được vai trò của hoạt động chỉnh sửa đối với việc tạo lập đoạn văn nói riêng và văn bản nói chung. Với học sinh (người đang tập viết, rèn luyện kĩ năng viết), không thể bỏ qua khâu quan trọng này. Tuy nhiên, hoạt động này  chưa được chú ý nhiều trong việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay. Giáo viên cần chú ý  hướng dẫn học sinh tự chỉnh sửa văn bản hoặc chỉnh sửa văn bản theo cặp, nhóm với những câu hỏi cụ thể.

  
 kĩ thuật đánh dấu và đề xuất cách sữa:

Trong dạy học viết như là một tiến trình, người viết cũng được đóng vai trò là người đọc để tự chỉnh sửa văn bản của mình, để hoàn thiện hơn sản phẩm viết. Sau đây là một ví dụ về hoạt động học sinh tự chỉnh sửa và đánh giá, hoàn thiện đoạn văn của mình: Em hãy viết đoạn văn để tuyên truyền và kêu gọi mọi người hưởng ứng thông điệp của ngày Trái đất năm 2018: “ Nói không với rác thải nhựa”. Sau khi học sinh đã viết đoạn văn, giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc theo cặp để dánh giá chỉnh sửa đoạn văn theo gợi ý: Đọc những câu hỏi ở cột bên trái, sử dụng lời khuyên ở cột giữa để rà soát lại đoạn văn, chỉnh sửa đoạn văn theo hướng dẫn ở cột bên phải:
	Câu hỏi đánh giá
	Kỉ thuật đánh dấu
	Hướng dẫn chỉnh sửa

	1, Đoạn văn đã có câu chủ đề chưa?
	Khoanh vào câu hoặc một số câu nêu luận điểm trong đoạn?
	Thêm câu chủ đề nêu chưa có hoặc diễn đạt lại câu chủ đề cho rõ.

	2, Đoạn văn có cung cấp dẫn chứng và lí lẽ  không?
	Đánh dấu hình * bên cạnh mỗi dẫn chứng và lí lẽ?
	Nếu có thể, bổ sung dẫn chứng và lí lẽ về: Ví dụ, số liệu, sự so sánh, quan điểm của các chuyên gia,…

	3, Các câu trong đoạn văn có nhất quán triển khai cho chủ đề của đoạn không?
	Vẽ đường lượn dưới câu không triển khai cho chủ đề chung của đoạn.
	Lược bỏ các câu văn hoặc dẫn chứng lạc chủ đề.

	4, Các câu trong đoạn văn có liên kết với nhau không?
	Đánh dấu ô vuông vào những từ ngữ có tác dụng liên kết các câu trong đoạn.
	Thêm các từ, cụm từ để chuyển tiếp các luận cứ trong đoạn và liên kết các câu.

	5, Câu kết đoạn có tóm tắt lại nội dung của đoạn văn không? Có kêu gọi mọi người cùng hành động không? 
	Gạch chân dưới câu kết đoạn.
	Nếu có thể, thêm câu tóm tắt nội dung của đoạn và thuyết phục mọi người hành động.


Kiểm tra lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp:

Một khi hoàn thành, em nên đọc lại đoạn văn của mình hai hoặc ba lần để kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp. Sai chính tả và sử dụng không đúng ngữ pháp sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của đoạn văn, ngay cả khi nó chứa đựng ý tưởng và lý lẽ khá tốt. Khi viết, em sẽ khó có thể trông thấy lỗi lầm nhỏ, vì vậy đừng bỏ qua bước này: Bảo đảm rằng mỗi câu văn đều có chủ ngữ và nhớ viết hoa danh từ riêng. Dùng từ điển để kiểm tra lại chính tả của từ ngữ mà em không rõ, không nên giả định rằng mọi thứ em viết đều hoàn toàn chính xác. Xem xét lại cách sử dụng dấu câu của đoạn văn, em nên nhớ sử dụng dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, và dấu ngoặc đơn một cách chính xác.

Kiểm tra sự mạch lạc và phong cách của đoạn văn: 
Cách viết của em không chỉ cần phải nổi bật về khía cạnh nội dung , mà nó còn phải rõ ràng và trôi chảy. Em có thể thực hiện điều này bằng cách thay đổi độ dài và hình thức của câu văn thông qua việc sử dụng từ chuyển tiếp và từ vựng đa dạng. Không nên dùng từ ngữ dài dòng hoặc “ Từ hiếm”. Nên sử dụng từ đồng nghĩa phổ biến để thay đổi cách viết thay vì lặp lại nhiều lần cùng một từ. Quan điểm của bài viết cần phải nhất quán trong suốt đoạn văn, và tất nhiên, trong toàn bộ bài luận. Ví dụ, nếu em đang viết dưới ngôi thứ nhất (chẳng hạn như "Tôi tin rằng…"), em không nên chuyển sang thể bị động giữa chừng ("vấn đề đó được cho rằng…").Tuy nhiên, em cũng nên tránh mở đầu mọi câu văn bằng "Tôi nghĩ..." hoặc "Tôi cho rằng...". Hãy thay đổi hình thức câu, vì biện pháp này sẽ đem lại sự hứng thú cho người đọc và giúp đoạn văn của em trở nên suôn sẻ hơn. Đối với người mới bắt đầu viết lách, tốt nhất là em nên sử dụng câu văn ngắn, đi vào trọng tâm và thể hiện rõ quan điểm của em. Câu văn dài dòng, rời rạc sẽ nhanh chóng trở nên không ăn nhập với nhau hoặc gặp lỗi ngữ pháp, vì vậy, em nên tránh sử dụng chúng cho đến khi em có nhiều kinh nghiệm hơn trong viết lách.

Xem xét mức độ hoàn chỉnh của đoạn văn:

Một khi, em đã đọc lại đoạn văn và sửa chữa lỗi ngữ pháp hoặc lỗi diễn đạt, em nên xem lại nó một lần nữa để xác định xem liệu nó có hoàn chỉnh hay chưa? em nên đọc đoạn văn một cách khách quan và quyết định xem nó có hỗ trợ và phát triển câu chủ đề một cách toàn diện không? Không nên chăm chú chỉnh sửa những lỗi nhỏ khi em chưa hoàn thành. Nếu em cảm thấy như thể vấn đề chính trong câu chủ đề đã được hỗ trợ và phát triển đầy đủ bởi nội dung khác trong toàn bộ đoạn văn, đoạn văn của em đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu bất kỳ một khía cạnh quan trọng nào của chủ đề vẫn chưa được khám phá hoặc nếu đoạn văn ngắn hơn ba câu, em cần phải bổ sung thêm thông tin. Mặt khác, có thể em nhận thấy rằng đoạn văn của em quá dài và chứa đựng nội dung thừa thải hoặc lộn xộn, em nên chỉnh sửa nó sao cho chỉ còn lại thông tin phù hợp nhất. Nếu em cảm thấy rằng mọi nội dung đều cần thiết cho quan điểm của em, nhưng đoạn văn vẫn quá dài, em nên cân nhắc về việc tách nó thành từng đoạn nhỏ và cụ thể hơn.

Tóm lại, khi viết đoạn văn trong văn bản cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Sự thống nhất: Sở hữu một ý tưởng duy nhất và nêu rõ chủ đề.
Trật tự: Cách em sắp xếp câu sẽ giúp người đọc dễ hiểu hơn.
Sự mạch lạc: Khiến bài viết của em trở nên dễ hiểu. Các câu văn cần phải liên kết với nhau về nội dung và tập trung làm rõ nội dung chính của đoạn văn.
Sự hoàn chỉnh: Mọi câu văn được sử dụng trong đoạn văn cần phải truyền tải thông điệp hoàn chỉnh. 
Và cuối cùng là điều chỉnh cách viết của em sao cho phù hợp với mục đích của đề bài.
* Kết quả của sáng kiến:
Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Phương pháp dạy học viết đoạn văn trong văn bản cho hoc sinh Trung học cơ sở ” vào giảng dạy cách viết đoạn văn cho học sinh, tôi nhận thấy các em có những nhận thức tốt về viết văn, cụ thể các em đã biết chuẩn bị những gì trước khi viết một đoạn văn và viết hoàn thành một đoạn văn theo tiến trình cụ thể, rõ ràng dễ áp dụng không còn chung chung, mơ hồ như trước nữa. Đặc biết là kĩ năng sử dụng từ ngữ, diễn đạt khá tốt phù hợp với từng thể loại, kiểu bài. Ngoài ra, sáng kiến đã xây dựng thêm một bước quan trọng để học sinh phát triển năng lực viết: Học sinh được tham gia vào hoạt động chỉnh sửa và đánh giá đoạn văn của mình để tự rút kinh nghiệm viết lách của bản thân,… Như vậy, vận dụng sáng kiến vào thực tiễn giảng dạy đã góp phần đáng kể nâng cao chất lượng bộ môn. 
Chúng ta có thể so sánh cụ thể điểm trung bình môn Ngữ văn học sinh khối 8 trường THCS An Hiệp, năm học 2019 – 2020  khi chưa áp dụng sáng kiến với điểm trung bình môn Ngữ văn 8 học kì I năm học 2020 – 2021 vừa rồi, khi đã áp dụng sáng kiến vào giảng dạy đã có kết quả vượt trội hơn như sau:
 Thống kê điểm trung bình môn Ngữ văn 8 năm học : 2019 – 2020 trường THCS An Hiệp:
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	96

	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	
	22
	22,9
	37
	38,5
	33
	34,4
	4
	4,2
	0
	0


Thống kê điểm trung bình môn Ngữ văn 8, học kì I, năm học 2020 – 2021, trường THCS An Hiệp:
	TSHS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	82

	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	
	21
	25,6
	36
	43,9
	22
	26,8
	3
	3,7
	0
	0


          Kết luận:

So sánh kết quả học kỳ I, năm học: 2020 – 2021, khi đã áp dụng sáng kiến: “Phương pháp dạy học viết đoạn văn trong văn bản cho hoc sinh Trung học cơ sở ” với năm học 2019 – 2020 chưa áp dụng sáng kiến, cho thấy sáng kiến đã góp phần đáng kể nâng cao chất bộ môn.
* Sản phẩm được tạo ra từ giải pháp: Minh chứng một số đoạn văn của học sinh.
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5.2. Khả năng áp dụng (phạm vi áp dụng) của sáng kiến: 
Các giải pháp đã được áp dụng phù hợp với chương trình, thời gian giảng dạy trên lớp, không gò bó, dễ thực hiện. Giáo viên chủ động và tạo được hứng thú cho học sinh, không những, rèn cho học sinh kĩ năng xây dựng đoạn văn trong văn bản mà còn giúp học sinh tạo lập văn bản. Phát huy khả năng sử dụng tiếng việt của học sinh trung học cơ sở. Sáng kiến “Phương pháp dạy học viết đoạn văn trong văn bản cho hoc sinh Trung học cơ sở” không chỉ áp cho học sinh khối 8 năm học 2020 – 2021 trường THCS An Hiệp, mà còn có thể áp dụng cho tất cả các khối lớp ở nhà trường trung học cơ sở trên toàn huyện, phù hợp với giáo dục hiện đại, chú trọng đến việc phát triển năng lực và phẩm chất của người học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ giáo dục.
5.3. Đánh giá lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến:
Qua việc áp dụng sáng kiến “Phương pháp dạy học viết đoạn văn trong văn bản cho hoc sinh Trung học cơ sở” một cách cụ thể vào giảng dạy, tôi thấy những bài tập viết đoạn văn, làm văn không còn quá khó và áp lực với học sinh nữa, các em ngày càng yêu thích môn học hơn. Bên cạnh đó, nó giúp cho giáo viên trau dồi thêm kĩ năng dạy học sinh làm văn, phát huy tính sáng tạo của học sinh để phù hợp với giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay. Hơn nữa, còn có thể giúp cho đồng nghiệp gần xa có thể tham khảo và áp dụng vào dạy học để đem lại sự hứng thú học tập cho các em, chất lượng giáo dục được nâng lên. Ngoài mục đích này, việc vận dụng sáng kiến sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giáo dục đạo đức, tình cảm nhân văn cho học sinh. 

Thật vậy, trong nhà trường môn Ngữ văn có vai trò quan trọng:  Đó là môn học vừa hình thành nhân cách, vừa bồi dưỡng, nuôi dưỡng tâm hồn các em. Đặc biệt theo chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn hiện hành việc vận dụng Sáng kiến “Phương pháp dạy học viết đoạn văn trong văn bản cho hoc sinh Trung học cơ sở” đã có đóng góp tích cực giúp cho học sinh tạo lập các loại văn bản khác nhau, nâng cao kỉ năng sử dụng ngôn ngữ cho học sinh. Không chỉ vậy, việc dạy học sinh viết đoạn văn nói riêng và phương pháp dạy học viết nói chung giúp cho học sinh phát triển năng lực tư duy. Bởi ngôn ngữ là phương tiện cũng là sản phẩm của tư duy. Sản phẩm bài viết của học sinh thể hiện tổng hợp vốn sống, vốn văn học, nhân cách, năng lực tư duy. Năng lực ngôn ngữ của các em. Qua bài viết học sinh bộc lộ con người thực của mình. Việc dạy học viết văn còn giúp học sinh hình thành các phẩm chất tốt đẹp: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và các năng lực: Tự chủ và tự học, kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm, giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau, ngôn ngữ, thẩm mỹ,… Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác giáo dục ngày nay.

* Cam kết: Tôi  xin cam đoan mọi thông tin nêu trên là trung thực, không sao chép và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
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